PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ: KHỐI LỚP 6
TUẦN 19 - TIẾT 19, 20
BÀI 9. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. NÚI LỬA VÀ ĐỘNG ĐẤT (2 Tiết)
HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.
Học sinh trả lời các câu hỏi sau:

I. Cấu tạo của Trái Đất.
Dựa vào H 9,1 và bảng 9.1 và thông tin trong bài em hãy cho biết:
1/ Trái Đất gồm những lớp nào?
2/ Tìm hiểu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất.
3/ Tìm hiểu đặc điểm của lớp man -ti.
4/Tìm hiểu đặc điểm của lớp nhân
II. Các mảng kiến tạo
Dựa vào hình 9.3, em hãy:

1/ Cho biết lớp vỏ Trái Đất có các mảng kiến tạo lớn nào? 

2/ Xác định nơi tiếp giáp giữa các mảng kiến tạo đang xô vào nhau và giữa các mảng đang tách xa nhau.
III. Động đất
Dựa vào hình 9.4 và thông tin trong bài, em hãy:
1/ Mô tả lại diễn biến, nguyên nhân và hậu quả của trận động đất.
2/ Xác định các vành đai động đất.
3/Cho biết vành đai động đất trùng với ranh giới nào?
IV. Núi lửa
 Dựa vào hình 9.4 và thông tin trong bài, em hãy:
1/ Khái niệm Núi lửa
2/ Xác định các vành đai núi lửa Thái Bình Dương
3/Cho biết vì sao núi lửa có thể phun trào?

4/ Việc núi lửa phun trào gây dẫn đến hậu quả gì?

5/ Tại sao ở những khu vực núi lửa ngừng hoạt động lại có sức hấp dẫn lớn đối với dân cư? Liên hệ với Việt Nam?
6/ Để ứng phó với hoạt động núi lửa chúng ta cần làm gì?
HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC

Sau khi HS trả lời các câu hỏi ở các mục GV nhận xét gồm các nội dung:

I. Cấu tạo của Trái Đất.
· Cấu tạoTrái Đất  gồm 3 lớp: Lớp vỏ, Lớp manti, Lớp nhân.
	Đặc điểm
	Lớp vỏ
	Lớp manti
	Lớp nhân

	Độ dày
	Dày từ 5-70km
	Gần 3000km
	Trên 3000km

	Trạng thái vật chất.
	 Rắn chắc
	 Từ quánh dẻo đến rắn
	Từ  lỏng đến rắn

	Nhiệt độ.
	Càng xuống sâu nhiệt độ càng tăng, tối đa không quá 10000C.
 
	Khoảng 1500-37000C.
 
	Cao nhất khoảng 50000C.
 


II. Các mảng kiến tạo

- Mảng kiến tạo: Mảng Âu – Á, Mảng Thái Bình Dương, Mảng Ấn Độ - Ô-xtrây-li-a, Mảng Phi, Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ,  mảng Nam Cực.
-Các mảng kiến tạo hiện đang di chuyển xô vào nhau hoặc tách xa nhau với tốc độ rất chậm.
III. Động đất

- Lớp vỏ Trái Đất bị rung chuyển với nhiều cường độ khác nhau và diễn ra trong thời gian ngắn.

- Nguyên nhân: do hoạt động của núi lửa, sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, đứt gãy trong vỏ Trái Đất.

- Hậu quả:  Đổ nhà cửa, các công trình xây dựng. Có thể gây nên lở đất, biến dạng đáy biển, làm phát sinh sóng thần khi xảy ra ở biển.
IV. Núi lửa
- Lớp vỏ Trái Đất bị rạn nứt, khối vật chất nóng chảy ở phía sâu được đẩy tràn lên trên bề mặt đất dưới dạng dung nham.
- Nguyên nhân: Sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo. 

- Hậu quả do núi lửa gây ra (tính mạng con người, môi trường, đời sống và sản xuất của con người).
V/ LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1/ Em hãy cho biết các vành đai núi lửa và động đất có trùng nhau không? Tại sao?

2/ Em hãy nêu tên 2 mảng kiến tạo xô vào nhau và tên 2 mảng kiến tạo tách xa nhau.

3/ Em hãy lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau:
- Giả sử khi đang ở trong lớp học, nếu có động đất xảy ra, em sẽ làm gì?
- Em hãy tìm các thông tin về động đất và núi lửa trên thế giới hiện nay?
*Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Trường: 

Lớp:

Họ tên học sinh:

Môn học: Lịch sử - Địa lí 6.

Nội dung học tập.

Câu hỏi của học sinh:
Học sinh chuẩn bị bài tiếp theo: Bài  10
I/  Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh
Dựa vào nội dung trong bài và hình 10.1, em hãy cho biết:

-Thế nào là quá trình nội sinh và ngoại sinh?

-Bồ mặt địa hình thay đổi như thế nào ở mỗi hình a, b, c?

-Hình nào là kết quả của các quá trình ngoại sinh và hình nào là kết quả của quá trình nội sinh?
II/ Các dạng địa hình chính
HS quan sát hình ảnh 10.2.10.1 và nội dung trong bài em hãy; 

1/ Kể tên một số dạng địa hình phổ biến.
2/ Nêu một số đặc điểm của dạng địa hình núi.
3/Cho biết sự khác nhau giữa núi và đồi, giữa cao nguyên và đồng bằng.
III/ Khoáng sản:
Quan sát hình 10.4 và thông tin trong bài:

1/ Em hãy cho biết các hình a, b, c, d là khoáng sản nào?

2/ Những khoáng sản này có công dụng gì?

3/Hãy kê tên một vài khoáng sản khác mà em biết
